Ngµy d¹y: 4/4/2022
TiÕt 142,143,144 :
Văn bản      MÂY VÀ SÓNG
                                                                                 - Ta-go-
I. Môc tiªu 
  1. Kiến thức: 
-Hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng qua lời thủ thỉ chân tình của em bé với mẹ về những cuộc đối thoại tưởng tượng giữa em với nhứng người sống trên “mây và sóng”.
- Những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ qua trí tưởng tượng bay bổng của tác giả.
2. Năng lực
- Năng lực chung:  năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Đọc, hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại thơ văn xuôi. Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.
+ Đọc mở rộng cảm nhận ý nghĩa và thông điệp từ tác phẩm.
3. Phẩm chất: 
-Bồi dưỡng học sinh tình cảm gia đình, ý thức trách nhiệm với gia đình.
II.Thiết bị dạy học và học liệu:	
-Tài liệu, các tư liệu về Tago và  tình mẫu tử,...phiếu học tập.
-Chuẩn bị theo sự  hướng dẫn.
III. Tiến trình hoạt động. 
 HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu:
   - Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
   - Kích thích HS tìm hiểu về tình mẫu tử
2. Nội dung: Tìm hiểu tình mẫu tử
3. Sản phẩm hoạt động: 
- Đọc thuộc lòng bài thơ "Nói với con". Những điều người cha muốn nói trong bài thơ là gì?
     3) Bài mới:  
? Kể tên nhưng tác phẩm viết về tình cảm gia đình ?
HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Dự kiến: Bếp lửa, Chiếc lược ngà, Khúc hát ru...., Con cò....
1. HS khác bổ sung:..................
1. GV nhận xét

H. Trong chương trình ngữ văn THCS em đã được học những văn bản nào nói về tình mẹ con, hãy kể tên các văn bản đó? 
HS. Thống kê các văn bản nói về tình cảm mẹ con:
1. Con cò ( Chế lan Viên )
1. Trong lòng mẹ ( Nguyên Hồng )
1. Khúc hát ru những em bé lớn trên ...( Nguyễn Khoa Điềm ).

Giáo viên hát bài hát về tình mẹ con.
Bài hát "Mẹ yêu con" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một giai điệu đẹp trong bản trường ca bất tận về tình mẹ con.
     A á ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ hát muôn lần- A á ru hời ơ hời ru

Miệng con chúm chím xinh xinh
Như đài hoa đang hé trên cành
Khát nắng mới và sương lành
Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
A á ru hời ơi hời ru
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Ðang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến.
Bước (ư) càng nhanh mừng con con biết đi rồi
Ði trên con đường mới.
Mẹ ngắm con người - A á ru hời ơi hời ru.


GV. Tình mẹ con là đề tài vĩnh cửu của văn học nghệ thuật. là một trong những t/c thiêng liêng nhất của con người. vì vậy nó cũng là nguồn  cảm hứng không bao giờ cạn của thi sĩ…một trong những nhà thơ có nhiều vần thơ viết về tình mẫu tử thiêng liêng mà cô muốn giới thiệu tới chúng ta trong tiết học hôm nay là ta-go – một đại thi hào nổi tiếng của Ấn Độ với bài thơ "Mây và sóng".


    
              HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1.Mục tiêu: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về tác giả Ta go, văn bản 
Mây và sóng,  tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt, đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ.
2.Nội dung:  Tìm hiểu về tác giả, nội dung nghệ thuật văn bản qua câu hỏi, phiếu học tập.
3.Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập của nhóm, câu trả lời của HS.
4. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	

Mời nhóm đã có sự chuẩn bị tốt nhất lên trình bày về tác giả, tác phẩm

- Mời nhóm khác nhận xét bổ sung.

- GV giới thiệu thêm về hai tập thơ đã đưa Ta-go đến với cả thế giới:
+ Thơ Dâng  năm 1913 
+ Sisu năm 1909.
* Th¬ «ng kÕt hîp gi÷a hiÖn ®¹i vµ truyÒn thèng, quốc tÕ, d©n téc t­ t­ëng nh©n v¨n cao.


- Một bạn  giới thiệu cho cả lớp nghe về đất nước Ấn Độ,
* Ấn Độ: tên chính thức là cộng hòa Ấn Độ, là một quốc gia tại Nam Á .Quốc gia lớn thứ 7 về diện tích và đông dân thứ nhì trên thế giới.









- HD đọc : B¶n dÞch cã c©u dµi, ng¾n kh¸c nhau, giäng ®iÖu tr÷ t×nh bay bæng tha thiÕt.
- HS gi¶i nghÜa tõ theo chó thÝch sgk


- HS hoàn chỉnh phiếu học tập:
	Yêu cầu 
	Phương án trả lời

	Thể thơ
	

	Phương thức biểu 
đạt
	

	Là lời của ai nói với ai
	

	Bố cục
	

	Điều đặc biệt về cách tổ chức bài thơ
	


Đại diện trình bày. Nhóm khác bổ sung
Gv chốt ý:
Giới thiệu thêm:đối thoại lồng trong độc thoại. Cách tổ chức bài thơ cũng là một dụng ý nghệ thuật của tác giả, góp phần làm nổi bật chủ đề của bài thơ.

Giữa hai phần có những điểm giống và khác nhau?





















-Tại sao phần đầu bài thơ lại bắt đầu bằng cụm từ “ mẹ ơi” mà phần sau bài thơ lại không có cụm từ này?
*Cụm  từ “ mẹ ơi”  mở ra không gian của tình mẫu tử , người mẹ không trực tiếp xuất hiện nhưng  là đối tượng  của đối thoại và đối tượng để em bé bộc lộ cảm xúc. Cụm từ Mẹ ơi  tạo liên kết ngầm với phần thơ sau nên không cần nhắc lại để tránh lặp từ.

- Em bé  đã tưởng  tượng ra những lời mời gọi như thế nào?
· * 2 lời mời gọi: bọn tớ …..vầng trăng bạc.  Bọn tớ ca hát …nơi nao.
· - Lời mời gọi tác gỉả sử dụng  biện pháp tu từ gì ?
Nhân hóa, điệp ngữ, điệp cấu trúc
- ThÕ giíi cña hä ®­îc vÏ ra ntn? 
· * Lời mời gọi của những người sống trên mây và sóng mở ra một thế giới kì ảo, hấp dẫn .Nào là bình minh vàng, nào là ánh trăng bạc, là nơi tận cùng của trái đất trên chín tầng mây, nào ca hát ngao ru, rong chơi tháng ngày. Những  chốn thần tiên mà tưởng chừng ta chỉ thấy trong những giấc mơ trẻ thơ hay miền cổ tích xa xưa . Thế giới trên mây trên sóng khống chỉ là thế giới của thiên nhiên kì ảo hấp dẫn mà còn là thế giới của niềm vui và sự tự do.
· - Trước những lời mời gọi đầy quyến rũ ấy thái độ em bé như thế nào? Từ ngữ nào đã thể điều đó ? 
· * Em tò mò, thích thú, bị cuốn hút, và rất muốn đến ngay thế giới của họ,cất tiếng hỏi: nhưng ....được? Làm ....đó được?
· - Những người trên mây trên sóng hướng dẫn em bé cách đến với thế giới của họ như thế nào? 
· - Người trên mây nói với em rằng Hãy đến nơi…..
· Người trên sóng rủ rê: Hãy đến rìa biển cả…..
Những nơi xa xôi bí ẩn như tận cùng trái đất hay rìa biển cả trong trí tưởng tượng của em bé thật gần gũi . chỉ cần bước đi là đến, chỉ với tay là tới, trong một nháy mắt được nhấc bổng lên tận mây xanh, chỉ cần nương theo làn sóng là có thể đến những miền không gian khác. 
-Vì sao thế giới của những người trên mây trên sóng hấp dẫn em bé cũng như những trẻ em khác ?
* Phù hợp với tâm lý ham vui , ham chơi, tác động đến trí tưởng tượng phong phú, đánh thức trí tò mò, ham hiểu biết và muốn đi xa để khám phá cuộc sống của trẻ em.
- Lời mời gọi của những người sống trên mây và sóng tượng trưng cho điều gì?
* Tượng trưng cho những  thử thách cám dỗ trong cuộc.

	I. §äc - t×m hiÓu chung
1. T¸c gi¶.
- Ra-bin-®ra-nat Ta-Go(1861-1941), 
 
- Là nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ.
- Để lại 1 gia tài Vhóa n/thuật đồ sộ cả về thơ văn, họa, nhạc.
- Với tập “Thơ Dâng” ông đã trở thành nhà văn đầu tiên của Châu Á được giải thưởng Nô-ben về VH 1913.
- Thơ Ta-go t/hiện tinh thần d/tộc, dân chủ sâu sắc, tinh thần nhân văn cao cả và chất trữ tình triết lí nồng đượm.
2. Tác phẩm : 
- Bài thơ được viết bằng tiếng Ben-gan, , in trong tập Si su ( Trẻ thơ )xuất bản năm 1909 và được chính Ta-go dịch ra tiếng Anh , in trong tập “Trăng non ” xuất bản 1915.

3. §äc - chó thÝch .

* Thể thơ: Thơ tự do hiện đại, viết dưới dạng văn xuôi. Số câu chữ trong mỗi dòng thơ không đều nhau, vần luật cũng không bó buộc. 
* Phương thức biểu đạt:  Thơ tự sự - biểu cảm, miêu tả.
  + Biểu cảm:Biểu lộ tình cảm của hai mẹ con .
+ Tự sự: em bé kể với mẹ về những cuộc trò chuyện.
4. Bè côc : 2 phÇn
 P1. Tõ ®Çu ... xanh th¼m-> Em bÐ kÓ víi mÑ vÒ lêi rñ rª cña m©y vµ trß ch¬i do em t­ëng t­îng ra.
- P2: Cßn l¹i-> Em bÐ kÓ víi mÑ vÒ lêi rñ rª cña sãng vµ trß ch¬i em s¸ng t¹o ra.

· Giống: 
Trình tự tường thuật
+ Thuật lại lời rủ rê.
+ Thuật lại lời từ chối và lí do từ chối.
+ Nêu trò chơi mới do em bé
sáng tạo ra.
- Khác: 
+ Ý và lời không hề trùng lặp.
+ Cảnh vật tự nhiên và sự hấp dẫn của trò chơi cũng khác nhau.
+ Hình ảnh mẹ, tấm lòng mẹ chỉ xuất hiện một cách gián tiếp qua lời con, song ở phần 2 rõ nét hơn, da diết hơn… 
-> Cách tổ chức: Trình tự giống nhau,  song ý và lời lại không hề trùng lặp


II. §äc - t×m hiÓu chi tiÕt.
1.Thế giới trên mây, trên sóng vẫy gọi




*Lời mời gọi của mây và sóng 
· Mây : … chơi từ khi ….. chiều tà
…chơi với bình minh vàng, vầng trăng bạc
· Sóng :… ca hát từ sáng sớm đến hoàng hôn
… ngao du nơi này… nơi nao
· Vẽ ra một thế giới thơ mộng giữa vũ trụ bao la , rực rỡ sắc màu

=> Những trò chơi hấp dẫn, thú vị, gợi trí tò mò của tuổi thơ. 

- Thế giới của thiên nhiên kì ảo, hấp dẫn , thế giới của niềm vui và sự tự do.








- Cách đến với thế giới của mây và sóng : kì diệu như phép màu trong cổ tích.


















-Tượng trưng cho những  thử thách cám dỗ trong cuộc.




	GV chuyển ý:Ở tiết trước các em đã thấy được trước lời rủ rê mời gọi của Mây và Sóng  về thiên nhiên rực rỡ bí ẩn bao điều mới lạ hấp dẫn với tuổi thơ.Lúc đầu: Em bé rất thích đi chơi với họ nên mới hỏi lại ,phần nào em cũng bị lôi cuốn bởi trò chơi hấp dẫn ( đó tiếng gọi của 1 thế giới diệu kỳ) nhưng Sau đó, em bé quyết định ra sao? Tại sao em lại quyết định như vậy?điều gì đã níu giữ em bé ở lại? ( Tình mẫu tử ). => Phần 2

GV: Lời mời gọi của những người sống trên mây và sóng rất hấp dẫn. Em bé rất muốn đi nhưng em bé từ chối để ở nhà với mẹ 
- Xác định những câu thơ thể hiện  lời từ chối của em bé.
- Xét theo mục đích giao tiếp, hai câu văn này là câu gì? ( Câu nghi vấn với hàm ý từ chối).

- Vì sao em bé từ chối lời mời gọi hấp dẫn của những người sống trên mây và sóng ?
Vì :Nghĩ đến mẹ, hiểu mẹ, muốn ở nhà với mẹ Lời mời gọi hấp dẫn không thể vượt qua được hình ảnh ấm áp của mẹ đầy ắp trong trái tim em bé.
-Nhận xét gì về lời từ chối của em bé?
*Hồn nhiên, đáng yêu , khéo léo nhưng dứt khoát
- Thái độ của mây và sóng như thế nào?  
Mây và sóng hài lòng, vui vẻ, không níu kéo nữa.
->Trong cuộc sống chúng ta cũng cần có cách giao tiếp ứng xử tế nhị, khéo léo

Gv nhận xét, chốt .  Những người sống trên mây trên sóng là thế giới thần tiên, kì ảo trong truyện cổ tích. Vậy mà em bé vẫn từ chối mặc dù rất băn khoăn, tiếc nuối.=> Đó là sự khắc phục ham muốn để làm vui lòng mẹ.   
H. Qua đó, em hiểu điều gì về tình cảm của em bé giành cho mẹ?  





GV:
- Em bÐ ®· s¸ng t¹o, t­ëng t­ợng ra trß ch¬i g×?
Đại diện nhóm  trình bày phần chuẩn bị của nhóm mình. 
Đại diện nhóm khác nhận xét 
GV chốt: Con là mây, ngây thơ trong sáng, mẹ là trăng dịu dàng ấm áp,mây ôm lấy trăng, con ôm lấy mẹ , tình mẫu tử gắn bó quấn quýt không rời. dường như cả vũ trụ thu lại trong cái ôm ấm áp và ngọt ngào ấy. 
Con là sóng, hồn nhiên, tinh nghịch, mẹ là bến bờ, bao dung vị tha thiêng liêng, tiếng cười con vỡ tan vào lòng mẹ. Trong lòng mẹ  em bé đã tìm được hạnh phúc tuyệt đỉnh. Mượn cái vĩnh cửu của không gian để nói về sự trường tồn của tình mẫu tử, mượn cái mênh mông của biển cả để nói về sự vĩ đại của tình mẹ con 
- Nhận xét về trò chơi của em bé?

–  Trò chơi có cả Mây , trăng trời xanh nhưng quan trọng hơn là có cả mẹ.
– Em đã nghĩ ra hình thức tuyệt vời để hoà hợp tình yêu  thiên nhiên với tình mẫu tử bằng cách biến chính mình thành Mây và Sóng, còn mẹ là mặt trăng và bến bờ kỳ lạ. Nhưng chơi không phải ở mãi tận chốn xa vời nào mà chính dưới mái nhà thân yêu.    

H. Tại sao em cho là trò chơi đó hay hơn trò chơi của Mây của Sóng?    
+ Trò chơi có cả mây, trăng, trời xanh,sóng, bến bờ nhưng quan trọng hơn là có cả mẹ
-Sự hoà hợp tuyệt diệu giữa em bé và TN trong cuộc vui chơi ấm áp của tình mẫu tử.

Em có cảm nhận gì về cái hay của 2 câu thơ cuối “Con lăn …..vào lòng mẹ ”
+Những h/ả thơ mang ý nghĩa gì? 
+So sánh tình mẹ con gắn với mây, trăng, sóng, bến bờ có ý nghĩa gì?  

–> Hình ảnh thiên nhiên mang ý nghĩa tượng trưng đậm màu sắc triết lí. Mây và sóng là biểu tượng về con, trăng và bến bờ tượng trưng cho tấm lòng dịu hiền bao la của mẹ. So sánh tình mẹ con gắn bó với mây trăng, biển bờ, tác giả đã nâng tình cảm ấy lên tầm vũ trụ .
-Cuối bài thơ không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào . Điều này có  ý nghĩa gì?  
*Câu thơ cuối vừa là lời kết cho phần 2 vừa là lời kết cho cả bài thơ. Nó cho ta thấy tình mẫu tử hóa thân vào khắp mọi nơi trên thế gian này thiêng liêng, bất diệt không ai có thể chia cắt không ai có thể chia lìa. Và các em cũng thấy bài thơ không còn là câu chuyện của một người mẹ, một người con cụ thể nữa mà đó là những người mẹ, người con của muôn đời.
-Cảm nhận về hinh ảnh người mẹ trong bài thơ?(Yêu con cùng vui đùa cùng con...)

. Qua trò chơi, em thấy em bé trong bài thơ có những đức tính gì đáng quý?
->Em bé yêu thiên nhiên, yêu mẹ, em vừa thông minh vừa giàu trí tưởng tượng.

Vậy nội dung chính bài thơ đề cập đến vấn đề gì ? (ca ngợi tình mẫu tử,)

Ngoài ý nghĩa ca ngợi tình mẫu tử, bài thơ còn gợi cho ta suy ngẫm về điều gì? Ý  nghĩa triết lý của bài thơ này là gì?
*HS thảo luận nhóm điền vào phiếu học tập. GV đánh giá.

GV:  Trong c/sống thường có nhiều cám dỗ, muốn thắng được những cám dỗ đó phải có điểm tựa vững chắc mà tình mẫu tử là một trong những điểm tựa vững chắc đó.
-Bài thơ chắp cánh cho trí tưởng tượng của tuổi thơ, nhắc nhở mọi người: hạnh phúc không phải là điều gì xa xôi bí ẩn mà hạnh phúc là do chính bản thân con người tạo dựng nên.
*GV:  Thơ Tago thường đậm ý nghĩa triết lí: hạnh phúc không phải là điều gì xa xôi, bí ẩn do ai ban cho mà ngay ở trên trần thế do chính con người sáng tạo, sự hòa hợp tạo dựng tình yêu là con người với thiên nhiên. Nhà thơ đã hoá thân trong em bé để ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.


- Nªu nÐt kh¸i qu¸t vÒ nghÖ thuËt và néi dung  bµi th¬?







Bµi th¬ ca ngîi t×nh mÉu tö thiªng liªng, bÊt diÖt    
	




2.Sức níu giữ của tình mẫu tử:

a. Em bé đã từ chối lời mời gọi của mây và sóng:





– Lý do từ chối: Mẹ mình đang đợi ở nhà… Buổi chiều mẹ mình luôn muốn mình ở nhà. 



->Dĩ nhiên em bé đầy luyến tiếc nhưng tình yêu thương với mẹ đã chiến thắng, vì em không thể, không muốn rời xa mẹ .Đối với em mẹ là tất cả.










=> Em bé rất thương yêu mẹ và không muốn xa mẹ. Đối với em mẹ là tất cả

=> Chính tình mẫu tử đã giúp em bé vượt lên những ham muốn vui chơi 
của bản thân để ở bên mẹ 
-> Thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc.

b. Em bé sáng tạo trò chơi cùng mẹ.
 
 -Con là mây, mẹ là trăng -> gắn bó quấn quýt.







- Con là sóng, mẹ là bờ  -> thiêng liêng bất diệt


-> So sánh, tưởng tượng độc đáo, sử dụng hình ảnh tượng trưng (mây, trăng, sóng, bến bờ…)



->Trò chơi hấp dẫn, thú vị có sự hòa hợp tuyệt diệu của tình yêu thiên nhiên và tình  mẫu tử 
















































3.ýnghÜa triÕt lý của bài thơ:
-Tình mẫu tử giúp vượt qua cám dỗ.
- Hạnh phúc do chính mình tạo ra.
- Tình yêu thương, gia đình là khởi nguồn cho sự sáng tạo.













III.Tæng kÕt:
1. Nghệ thuật.  
- Hình thức đối thoại lồng trong độc thoại.
– Hình ảnh thiên nhiên thơ mộng, giàu ý nghĩa tưởng tượng
– Hình thức diễn đạt mới lạ, phù hợp với trẻ em
2. Nội dung.
– Lời rủ rê của những người sống trên mây, trong sóng, sức hấp dẫn của những trò chơi đối với em bé
– Lời từ chối của em bé.
– Trò chơi sáng tạo của em bé
– Tình cảm gắn bó của em bé với mẹ
– Cảm nhận của em về tình mẫu tử thiêng liêng đầy ý nghĩa.        



       HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG 
1.Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn.
2. Nội dung: Câu hỏi liên hệ
3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của Hs
4.Tổ chức hoạt động:
	Gv nêu câu hỏi.
1. Tình mẫu tử có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống mỗi con người. Là người con em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương, biết ơn với mẹ của mình.
-Hs suy nghĩ và bày tỏ ý kiến cá nhân.
    + 2 HS trả  lời.
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
- GV khái quát chốt ý.
2. Viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử. 
Học sinh viết đoạn, 1 đến 2 em trình bày.
Gv đánh giá, chốt ý.
	
Gợi ý:
1.Biết nghe lời bố mẹ,biết cố gắng học tập và giúp đỡ bố mẹ việc nhà.




2. Đảm bảo các ý:
-Giải thích thế nào là tình mẫu tử. 
- Vai trò, ý nghĩa của tình mẫu tử. 
- Trách nhiệm của mỗi con người trước tình mẫu tử. 



	* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
-Bài đã học:
         + Nắm vững nội dung, nghệ thuật của bài.
         + Sưu tầm những bài thơ, bài hát  hay viết về tình mẫu tử
         + Hoàn chỉnh đoạn văn về tình mẫu tử
-Bài sắp học

           - Chuẩn bị bài: Ôn tập tiếng việt
- Học ôn kĩ và hoàn thành 2 bảng tổng kết trong sgk109,110.
Ôn kĩ các thành phần biệt lập, khởi ngữ , liên kết câu và liên kết đoạn , nghĩa tường minh và hàm ý.
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